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Tóm tắt: Ninh Thuận và Bình Thuận là các tỉnh có điều kiện khí hậu khá phực tạp, luôn phải đối mặt với 
khí hậu khắc nghiệt, lũ lụt trong mùa mưa, hạn hán kéo dài trong mùa khô, khô nóng khốc liệt gây ảnh 
hưởng rất lớn đến sản xuất nông nghiệp (SXNN). Trên cơ sở số liệu khí tượng và số liệu SXNN ở hai tỉnh và 
vùng phụ cận, áp dụng các phương pháp thống kê trong khí hậu (KH), khí hậu nông nghiệp (KHNN), bài báo 
đã đánh giá một cách có hệ thống các điều kiện KH, KHNN ở Ninh Thuận và Bình Thuận bao gồm điều kiện 
ánh sáng với tổng số giờ nắng trong năm nằm trong khoảng 2.879,8 - 3.105,9 giờ, nhiệt độ trung bình năm 
nằm trong 26,7 - 27,3oC. Biên độ nhiệt độ các tháng từ 6 - 8oC, biên độ nhiệt độ năm khoảng 6,8 - 7,5oC. Tổng 
nhiệt năm dao động từ 319,9 - 328,1oC. Lượng mưa 838,5 - 1.639,1 mm, nhưng lượng mưa phân bố không 
đều trong năm. Lượng mưa tích lũy đầu mùa, cuối mùa, xác suất 2 - 3 tuần khô ướt đã thể hiện quy luật khá 
rõ ràng về sự phân bố mưa trong năm. Những kết quả này là cơ sở khoa học quan trọng phục vụ quy hoạch 
SXNN, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, giảm thiểu tác hại của thiên tai ở Ninh Thuận, Bình Thuận.

Từ khóa: Khí hậu (KH), khí hậu nông nghiệp (KHNN).

1. Mở đầu
Nông nghiệp có quan hệ qua lại và phức tạp 

đối với các điều kiện tự nhiên, trong đó các yếu 
tố khí hậu là những yếu tố tác động mạnh mẽ 
nhất đến sản xuất nông nghiệp. Điều kiện khí 
hậu được xác định cho trồng trọt là: Ánh sáng, 
nhiệt độ, nước và không khí. Đó là những yếu 
tố không thể thiếu và không thay thế cho nhau 
được đối với sự sống nói chung, sự sinh trưởng, 
phát triển và hình thành năng suất, cây trồng 
nói riêng. Khí hậu không những ảnh hưởng lớn 
đến sự phân bố địa lý của cây trồng mà còn ảnh 
hưởng đến nhịp điệu sống, trình tự phát triển 
trong các giai đoạn sinh trưởng phát triển, chất 
lượng, năng suất và sản lượng cây trồng [8, 11, 
22].

Ảnh hưởng của khí hậu và thời tiết đối 
với nông nghiệp rất rõ. Nó thể hiện muôn 
màu, muôn vẻ thuận lợi bất hoà đều có như  
Dacutraep đã nói: “Trong thiên nhiên tất cả đều 

đẹp đẽ, ngay cả một số nhân tố bất lợi, kẻ thù 
của sản xuất nông nghiệp như gió lớn, mưa to, 
hạn hán, gió khô nóng, bão... sở dĩ là đáng sợ 
với chúng ta vì chúng ta chưa hiểu biết và khống 
chế nó. Nó thực sự  không đáng sợ nếu chúng 
ta nghiên cứu biết được cách phòng chống 
thì lúc đó nó sẽ có lợi cho chúng ta” [16]. Hay  
Misurin, nhà làm vườn người Nga cũng đã từng 
nói: “Chúng ta không thể chờ đợi sự ban ơn của 
thiên nhiên mà phải biết đấu tranh với thiên 
nhiên, đó là nhiệm vụ của chúng ta” [15]. Các 
nhà nông nghiệp và sinh học phải biết sử dụng 
hữu hiệu tài nguyên khí hậu để nâng cao hiệu 
quả sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên 
tai. Đó là con đường rẻ tiền nhất thu được lợi 
nhuận cao nhất, đồng thời cũng bảo đảm được 
môi trường sinh thái [3].

Đã từ lâu nhiều nước trên thế giới đã sử dụng 
các chỉ tiêu KH, KHNN để đánh giá các điều kiện 
và tài nguyên KH, KHNN cho cả nước và phạm vi 
từng vùng lãnh thổ. Có thể kể đến một số nước 
sau: Sau chiến tranh thế giới thứ 2 một loạt 
nước Đông Âu mà đặc biệt là Liên Xô cũ đã sử 
dụng số liệu tại các trạm quan trắc khí tượng, khí 
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tượng nông nghiệp để đánh giá và phân vùng tài 
nguyên KH, KHNN của nước mình. Thập niên 80 
của thế kỷ 20 nhiều nước khác như Trung Quốc, 
Úc, Ấn Độ, Ý, Israel, Mexico, Việt Nam, các nước 
Châu Phi… cũng đã sử dụng số liệu quan trắc và 
áp dụng các phương pháp thống kê để đánh giá 
điều kiện khí tượng nông nghiệp và phân vùng 
KHNN cho cả lãnh thổ và từng khu vực thuộc 
phạm vi lãnh thổ ở mỗi nước [6, 8, 9, 14, 17].

Ngày nay, dưới tác động của BĐKH, các điều 
kiện KH, KHNN diễn biến phức tạp hơn, các hiện 
tượng thời tiết bất thường càng gia tăng về tần 
suất, độ lớn và sự biến động. Do đó nghiên cứu 
các điều kiện KH, KHNN và thể hiện sự phân hóa 
các điều kiện đó trên cơ sở khoa học phục vụ 
quy hoạch, khai thác tài nguyên thiên nhiên, sử 
dụng lãnh thổ một cách hợp lý đang ngày càng 
có tính thời sự cao nhất là trong bối cảnh BĐKH 
hiện nay. Đây là một bước cụ thể hóa các kết 
quả nghiên cứu vào thực tiễn.
2. Phương pháp nghiên cứu

2.1. Giới thiệu khu vực nghiên cứu
Ninh Thuận và Bình Thuận là 2 tỉnh ven biển 

thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ (Hình 1), 
song thiên nhiên đã không thật sự ưu đãi cho 

người dân ở đây: Khô hạn và nắng gió được nhắc 
đến như một biểu trưng khí hậu khắc nghiệt và 
đây chính là sự bất lợi lớn nhất của thiên nhiên 
đối với phát triển nông nghiệp nói riêng và phát 
triển kinh tế - xã hội nói chung của 2 tỉnh. Do 
có một mùa khô kéo dài từ 8 đến 9 tháng, nên 
hầu như năm nào ở đây cũng là thời gian hạn, 
với các mức độ khác nhau. Lượng mưa trung 
bình ở đây nằm trong từ 1.000 - 1.400 mm và có 
sự biến đổi mạnh giữa các vùng (từ 600 - 2.400 
mm). Hệ thống sông suối ven biển tại các tỉnh 
Ninh Thuận và Bình Thuận đều chảy trực tiếp ra 
Biển Đông, ngắn và dốc, mùa lũ nước lên nhanh 
và xuống nhanh, mùa kiệt một số sông nhỏ hầu 
như cạn nước.

Tuy nhiều năm qua 2 tỉnh Ninh Thuận và Bình 
Thuận đã được đầu tư xây dựng một số công 
trình thủy lợi khá lớn, song đến nay do một số 
nơi còn thiếu công trình hồ chứa chủ động tạo 
nguồn nên vào mùa khô vẫn còn tình trạng hạn 
hán, thậm chí hạn hán rất trầm trọng.

Ninh Thuận có khí hậu nhiệt đới gió mùa điển 
hình với đặc trưng khô nóng, gió nhiều, bốc hơi 
mạnh. Bình Thuận nằm trong vùng khí hậu nhiệt 
đới gió mùa cận xích đạo, nhiều nắng, nhiều gió, 
không có mùa đông và khô hạn nhất cả nước. 

Hình 1. Khu vực nghiên cứu

2.2. Số liệu nghiên cứu

Nghiên cứu sử dụng số liệu khí tượng ngày 
từ năm 1993 đến năm 2020 bao gồm các yếu 
tố: Nhiệt độ trung bình năm, nhiệt độ tối thấp, 

nhiệt độ tối cao, độ ẩm không khí, lượng mưa, số 
giờ nắng, tốc độ gió của các trạm KTTV khu vực  
nghiên cứu, gồm trạm: Phan Rang, Phan Thiết 
và Hàm Tân. (Nguồn: Trung tâm thông tin và dữ 
liệu Khí tượng Thủy văn).



TẠP CHÍ KHOA HỌC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số 26 - Tháng 6/2023

5858

2.3. Phương pháp đánh giá điều kiện khí hậu, 
khí hậu nông nghiệp

Để xác định các chỉ số KHNN có thể sử dụng 
nhiều phương pháp khác nhau, dưới đây là một 
số phương pháp thường được áp dụng rộng rãi 
trong nghiên cứu KHNN [4, 18, 19, 21]:

+ Trung bình số học x:̅

 
Trong đó Xi là đại lượng khí hậu X có các quan 

trắc ngày/tháng là {Xi, i=1..n}.
+ Biên độ nhiệt độ ngày là hiệu giữa giá trị 

lớn nhất và giá trị nhỏ nhất trong ngày. Ký hiệu 
biên độ là QA, ta có: QA = Xmax − Xmin.

Trong đó: Xmax: Nhiệt độ lớn nhất; Xmin: Nhiệt 
độ nhỏ nhất.

+ Tổng tích nhiệt hàng năm: 
 			 

Trong đó xi là nhiệt độ không khí ngày {xi, 
i=1..n}, n là số ngày trong mùa mưa mùa khô và 
tổng năm (365 ngày).

+ Ngày bắt đầu và kết thúc nhiệt độ qua 25oC 
(nk) được xác định theo công thức.

Trong đó i, i+1 là hai tháng kế tiếp, trong 
đó nhiệt độ trung bình của tháng i (T̅i) cao hơn 
(thấp hơn) và tháng i+1 (T̅i+1) thấp hơn (cao hơn) 
mức k, và Di là số ngày trong tháng i. Trong đó k 
= 20 oC và 25 oC. 

+ Tính tuần khô tuần ướt:
Xác suất 2 và 3 tuần khô liên tục; Xác suất 

tuần khô P(k) = F(k)/n; Xác suất tuần ướt khi có 
tuần ướt trước đó: P (kk) = F(k)/F(kk); Xác suất 
tuần ướt: P (w) = F(w)/n; Xác suất tuần ướt khi 
có tuần ướt trước đó: P (ww) = F(w)/F(w); Xác 
suất của hai tuần khô liên tục: P(kll) = P(k) × 
P(kk); Xác suất của hai tuần khô liên tục: P(wll) = 

P(w) × P(ww); Trong đó F(k) là số tuần ướt; F(kk) 
là số tuần ướt khi có tuần ướt trước đó; F(w) là 
số tuần ướt; F(ww) là số tuần ướt khi có tuần 
ướt trước đó.

+ Xác định suất bảo đảm cho tính toán lượng 
mưa tích lũy.

Trong khí hậu để tính xác suất mà đại lượng 
khí hậu X nhận giá trị trong một khoảng (aj, bj) 
nào đó khi đã biết hàm phân bố F(x):

P(aj ≤ X < bj) = F(bj) – F(aj)		          (4)
P(X ≥ x) = 1 – F(x) = Φ(x)	                        (5)

Trong đó: KH Φ(x) được gọi là suất bảo đảm, 
tức là xác suất để X nhận giá trị vượt quá x.

Cho đến nay đã có nhiều chỉ số KHNN khác 
nhau được lựa chọn trong đánh giá và khai thác 
tài nguyên KHNN. Những chỉ số này được phân 
thành 5 nhóm chính sau: i) Nhóm chỉ số về tài 
nguyên bức xạ và ánh sáng; ii) Nhóm chỉ số về 
điều kiện sống qua đông của cây trồng; iii) Nhóm 
chỉ số về tài nguyên nhiệt; iv) Nhóm chỉ số về tài 
nguyên ẩm; v) Nhóm chỉ số về thiên tai và thời 
tiết bất lợi đến sản xuất nông nghiệp. 

Những chỉ số KHNN này sẽ là cơ sở trong việc 
đánh giá một cách có hệ thống các điều kiện 
KHNN ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, 
phát triển và năng suất cây trồng đối với từng 
mùa, từng vùng cụ thể.
3. Kết quả và thảo luận

3.1. Điều kiện khí hậu nông nghiệp ở các tỉnh 
Ninh Thuận và Bình Thuận

3.1.1. Điều kiện ánh sáng đối với sản xuất nông 
nghiệp

Đối với cây trồng, điều kiện ánh sáng có 
ý nghĩa rất quan trọng. Cây trồng thông qua 
quang hợp để chuyển đổi thành năng lượng hóa 
học nhằm tạo ra năng suất. Điều kiện ánh sáng 
thường được đánh giá thông qua số giờ nắng 
[12]. Từ kết quả tính toán ở Bảng 1 nhận thấy: 
Số giờ nắng ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận khá 
cao, cao nhất so với các khu vực khác ở Việt 
Nam. Tổng số giờ nắng trung bình nhiều năm 
tại các trạm ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận là 
khoảng trên 3.000 giờ.

(1)

(2)

(3)

Tổng tích nhiệt

nk = ngày 15 tháng
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Hình 2. Biến trình số giờ nắng ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

 Tháng có số giờ nắng cao nhất là tháng 
II, III, IV dao động từ 236 đến 298 giờ/tháng, 
tháng có ít nắng nhất là tháng X, XI dao động 
từ 164 - 211 giờ/tháng (Hình 2). Như vậy số 
giờ nắng phân bố không đồng đều. Vì vậy, 
việc bố trí mật độ và loại cây trồng thích hợp 

trong từng thời kỳ rất có ý nghĩa trong việc 
tăng năng suất và chất lượng cây trồng. Đây 
cũng là căn cứ để đánh giá khả năng khai thác 
nguồn năng lượng này trong lĩnh vực sản xuất 
muối đối với các vùng ven biển ở Ninh Thuận 
và Bình Thuận.

Bảng 1. Số giờ nắng trung bình tháng ở Ninh Thuận - Bình Thuận (giờ)

Trạm
Tháng

Năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Phan 
Rang 241,7 255,2 278,5 278,3 258,2 239,2 234,0 242,2 195,6 194,0 189,7 189,4 3.029

Phan 
Thiết 266,6 265,3 298,3 285,1 250,3 216,9 216,1 209,6 200,8 211,2 218,2 228,6 3.105,9

Hàm 
Tân 264,0 266,2 296,6 281,4 240,1 193,0 203,2 196,6 185,9 200,3 217,0 225,2 3.000,3

3.1.2. Điều kiện nhiệt độ đối với sản xuất nông 
nghiệp

Nhiệt độ là một trong những yếu tố môi 
trường có ảnh hưởng lớn đến đời sống cây 
trồng. Khi sống trong điều kiện môi trường có 
nhiệt độ thích hợp cây trồng sẽ sinh trưởng và 
phát triển tốt và nếu ngược lại thì mọi quá trình 
sống sẽ bị hạn chế. Đối với việc bố trí cơ cấu cây 
trồng, xác định khả năng có thể trồng được mấy 
vụ trong một năm thì các chỉ tiêu biến trình năm 
của nhiệt độ, tổng nhiệt độ từng vụ và cả năm là 

rất quan trọng. Đồng thời cũng cần biết biên độ 
nhiệt độ ngày đêm để thấy được khả năng tích 
luỹ chất khô. Ngoài ra chỉ tiêu ngày bắt đầu và 
kết thúc của các ngưỡng nhiệt độ cũng rất cần 
thiết để bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý ở từng 
vùng cụ thể [5, 10, 11, 13 ].

a) Nhiệt độ không khí trung bình
Từ kết quả tính toán Bảng 2 cho thấy nhiệt 

độ trung bình năm tại các trạm ở khu vực tỉnh 
Ninh Thuận, Bình Thuận khá cao khoảng 26 - 27 
oC, tháng lạnh nhất là tháng I (24,6 oC), tháng 
nóng nhất là tháng V - VI (27,3 - 29,3 oC).

Bảng 2. Nhiệt độ không khí trung bình tháng và năm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Trạm
Tháng

Năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Phan Rang 25,1 25,4 26,6 28,1 29,3 29,1 28,5 28,6 27,9 27,2 26,7 25,6 27,3
Phan Thiết 25,0 25,5 26,8 28,3 28,7 27,9 27,2 27,2 27,1 27,1 26,7 25,7 26,9
Hàm Tân 24,9 25,5 26,8 28,3 28,4 27,3 26,9 26,8 26,7 26,6 26,3 25,4 26,7
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b) Biên độ ngày đêm của nhiệt độ không khí
Biên độ ngày đêm của nhiệt độ là chênh lệch 

giữa nhiệt độ cao nhất và thấp nhất trong ngày 
được xem như là một chỉ tiêu để phân loại khí 
hậu. Đối với SXNN biên độ nhiệt độ ngày đêm 
của không khí có tác dụng rất lớn đối với quá 
trình sinh trưởng, phát triển của cây trồng, đặc 
biệt trong quá trình quang hợp ban ngày và hô 
hấp ban đêm để tích luỹ vật chất. Do đó, đối 
với từng vùng thì thời gian có biên độ ngày lớn 

chính là thời gian thích hợp và thuận lợi đối với 
quá trình ra hoa, tạo quả và làm hạt (củ) của 
nhiều loại cây trồng [8, 16, 21].

Bảng 3 cho thấy ở Ninh Thuận và Bình Thuận 
là khu vực khô hạn có nắng nóng quanh năm. 
Biên độ nhiệt độ chênh lệch lớn khoàng từ 6 - 
8 oC. Biên độ nhiệt độ chênh lệch lớn nhất tại 
trạm Phan Rang vào các tháng VI, VII, VIII (là 8,5 
oC). Biên độ thấp nhất vào tháng XII có giá trị (là 
5,8 oC) cũng tại trạm Phan Rang.

Bảng 3. Biên độ của nhiệt độ không khí ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận

Trạm
Tháng

Năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Phan Rang 7,1 7,3 7,9 7,7 8,4 8,3 8,3 8,5 7,8 7,0 6,1 5,8 7,5
Phan Thiết 7,7 6,9 6,8 6,3 6,8 6,6 6,9 6,6 6,4 6,5 7,0 7,4 6,8
Hàm Tân 8,1 7,2 7,2 6,5 6,8 6,6 6,7 6,6 6,4 6,5 6,8 7,6 6,9

c) Ngày bắt đầu, kết thúc nhiệt độ qua 25oC
Thời kỳ có nhiệt độ không khí trung bình trên 

25 oC: Có ý nghĩa trong việc xác định và bố trí 
để cây trồng trùng với thời kỳ ra hoa - làm quả 
tốt nhất cho các cây lương thực, thực phẩm, 

(thời kỳ trỗ cho lúa, phun râu trỗ cờ của ngô, ra 
hoa - làm quả của đậu tương, ra hoa - làm quả 
của lạc…) [10, 11, 21]. Ngày bắt đầu và kết thúc 
nhiệt độ qua 25 oC ứng với các suất bảo đảm 
khác nhau được trình bày trong Bảng 4.

Bảng 4. Suất bảo đảm ngày bắt đầu, ngày kết thúc có nhiệt độ qua 25oC trạm tại Ninh Thuận và Bình Thuận

Trạm Suất bảo 
đảm (%) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 95

Phan 
Rang

Ngày bắt 
đầu 2/I 3/I 4/I 5/I 7/I 8/I 10/I 14/I 14/I 16/I 2/II

Ngày kết 
thúc 6/X 28/XI 19/XII 21/XII 22/XII 25/XII 26/XII 29/XII 30/XII 30/XII 30/XII

Phan 
Thiết

Ngày bắt 
đầu 1/I 2/I 2/I 5/I 5/I 9/I 10/I 15/I 28/I 9/II 11/II

Ngày kết 
thúc 15/II 5/III 15/VIII 11/XII 18/XII 20/XII 22/XII 24/XII 29/XII 30/XII 30/XII

Hàm 
Tân

Ngày bắt 
đầu 1/I 2/I 3/I 5/I 5/I 6/I 9/I 15/I 22/I 30/I 6/II

Ngày kết 
thúc 5/III 28/VII 10/XII 21/XII 25/XII 25/XII 29/XII 29/XII 30/XII 30/XII 30/XII

d) Tổng tích nhiệt
Tích nhiệt là đơn vị biểu hiện thời gian cần 

thiết thực vật hoàn thành một giai đoạn hay cả 
một vòng đời sinh trưởng và phát triển. Thông 
qua tích nhiệt năm ở một vùng nào đó có thể 
biết được khả năng gieo trồng được mấy vụ cho 

cây hàng năm [2, 16, 21]. Kết quả tính toán tổng 
nhiệt năm và tổng nhiệt theo mùa được trình bày 
trong Bảng 5. Tích nhiệt ở tỉnh Ninh Thuận, Bình 
Thuận và các vùng lân cận cho cả năm và từng vụ 
là khá phong phú, cơ bản đáp ứng về tổng nhiệt 
cho hầu hết các cây trồng vùng nhiệt đới. 
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Bảng 5. Tích nhiệt theo mùa và năm ở Ninh Thuận và Bình Thuận (oC)

Địa điểm Mùa mưa Mùa khô Cả năm
Phan Rang 6.826,3 3.273,7 10.100,0
Phan Thiết 4.909,2 5.235,6 10.144,8
Hàm Tân 4.849,3 5.122,9 9.972,2

3.1.3. Điều kiện ẩm đối với sản xuất nông nghiệp

a) Mưa
Mưa là nguồn nước đến quan trọng cho cây 

trồng nói riêng và sự sống nói chung, là thành 
phần chủ yếu trong cán cân nước trên bề mặt 
và trạng thái ẩm trên đồng ruộng. Trong báo cáo 
này điều kiện nước đối với cây trồng được đánh 
giá theo một số đặc trưng về mưa. Từ Bảng 6 

nhận thấy: Đặc điểm về lượng mưa có chút khác 
biệt giữa các trạm. Tổng lượng mưa trung bình 
nhiều năm ở trạm Phan Rang ít hơn so với các 
trạm Phan Thiết, Hàm Tân. Lượng mưa tại trạm 
Phan Rang mùa mưa chính từ tháng IX đến hết 
tháng XII mưa nhiều nhất vào tháng XI, tại Phan 
Thiết và Hàm Tân lượng mưa xuất hiện nhiều 
từ tháng V đến tháng X. Mưa nhiều nhất vào 3 
tháng: VI, VII, VIII. 

Bảng 6. Lượng mưa trung bình tháng, năm ở tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận và các vùng lân cận (mm)

Trạm I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Năm
Phan Rang 8,8 2,8 12,0 20,4 65,6 61,7 54,7 51,2 138,6 168,1 171,0 83,6 838,5
Phan Thiết 3,5 0,3 4,9 28,6 138,9 145,6 170,7 165,9 185,9 155,1 58,1 20,5 1.078,1
Hàm Tân 2,1 0,3 7,7 39,5 185,2 274,3 293,2 297,6 261,6 199,7 54,0 24,2 1.639,1

b) Khả năng đảm bảo nước cho sản xuất 
nông nghiệp

Tổng lượng mưa trung bình nhiều năm ở 
Ninh Thuận - Bình Thuận và các huyện lân 
cận phổ biến từ 850 - 1.600 mm. Trong đó 
tại trạm Phan Rang mùa khô (từ tháng I đến 
tháng VIII) phổ biến 277 - 369 mm, chiếm 28 
- 33% so với tổng lượng mưa năm, tại trạm 

Phan Thiết và Hàm Tân mùa khô với lượng 
mưa rất thấp chỉ từ 50 - 80 mm (từ tháng XII 
năm trước đến tháng IV năm sau) chỉ chiếm 
4 - 5% tổng lượng mưa năm. Lượng mưa tại 
các trạm Phan Thiết và Hàm Tân trong 3 tháng 
có lượng mưa tương đối lớn từ 1.000 - 1.500 
mm, lớn hơn khá nhiều so với khu vực trạm 
Phan Rang (Bảng 7).

Bảng 7. Phân bố lượng mưa trung bình năm, mùa vụ (mm)

Địa điểm
Mùa Mưa Mùa Khô

Tổng lượng 
mưa năm

Tổng lượng 
mưa mùa mưa

So với lượng 
mưa năm (%)

Tổng lượng 
mưa mùa khô

So với lượng 
mưa năm (%)

Phan Rang 838,5 561,2 66,93 277,3 33,07
Phan Thiết 1.078,1 1.020,2 94,6 57,9 5,37
Hàm Tân 1.639,1 1.565,6 95,5 73,5 4,48

c) Đánh giá lượng mưa tích luỹ đầu mùa và 
cuối mùa

Để xác định cơ cấu thời vụ cho các cây trồng 

cạn trông chờ vào nước mưa ngoài yếu tố nhiệt 
độ còn phải xác định tổng lượng mưa tích luỹ 
đầu mùa và cuối mùa [8, 11, 21]. 
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Thời điểm tích luỹ được lượng mưa 75 mm là 
thời điểm bắt đầu gieo trồng cây màu vụ đông 
xuân và 200 mm là thời điểm đủ nước để gieo 
trồng lúa đông xuân. Biết thời điểm lượng mưa 
tích lũy sau mốc (thời điểm còn tiếp tục mưa) 
500 mm, 300 mm, 100 mm đến thời điểm ngày 
31/XII để biết được khả năng gieo cấy vụ lúa 
nước thứ hai hoặc một vụ màu ngắn ngày [1, 
21].

Từ phân tích trên ta có thể biết được thời 
điểm bắt đầu và kết thúc mùa mưa và biết được 
đến thời điểm nào trong năm còn mưa bao 
nhiêu nữa để có thể sắp xếp được mùa vụ phù 
hợp cho từng loại cây trồng. Qua kết quả tính 
lượng mưa lũy tích trước và sau các ngưỡng ta 
thấy cứ 5 năm thì có 4 năm (suất bảo đảm 80%) 
từ cuối tháng V hoặc đầu tháng VI, ở hầu hết các 
nơi ở Ninh Thuận - Bình Thuận đã lũy tích được 
75 mm mưa và từ cuối tháng V đến cuối tháng 
VI đã lũy tích được 200 mm mưa (Bảng 8).    

d) Xác suất tuần khô, tuần ướt 
Trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, ngay 

trong những tháng mùa mưa cũng thường xuất 
hiện các đợt khô hạn, gây cản trở cho SXNN, vì 
vậy một đặc trưng cần được quan tâm là xác 
suất 2 và 3 tuần khô (tuần khô là tuần có lượng 
mưa < 30 mm) liên tục [15, 21]. Ở Ninh Thuận 
(Phan Rang) xác suất xuất hiện 2, 3 tuần khô liên 
tục với mức trên 80% xảy ra liên tục tháng I đến 
IV. Tương tự như vậy tuần ướt là tuần có lượng 
mưa ≥ 30 mm [15, 21], xác suất xuất hiện 2, 3 
tuần ướt liên tục rất nhỏ tối đa chỉ 42% xuất 
hiện vào tuần 3 tháng IX (Bảng 9). 

Tại Bình Thuận (trạm Phan Thiết) xác xuất thể 
hiện 2, 3 tuần khô với tần suất trên 80% xuất 
hiện liên tục từ tuần 3 tháng XII của năm trước 
đến tuần 2 Tháng IV của năm sau. 2,3 tuần ướt 
liên tục xuất hiện từ tháng V đến khoảng giữa 
tháng X tuy nhiên tần suất không cao chỉ khoảng 
từ 30 - 60% vào các tháng IX, X (Bảng 10). 

Đây chính là đặc điểm về diễn biến mưa ở 
Ninh Thuận - Bình Thuận cần phải được đặc biệt 
lưu ý trong sản xuất vụ theo mùa khô và mùa 
mưa.

Bảng 8. Suất bảo đảm (P%) lượng mưa tích luỹ trước và sau các ngưỡng  
tại các trạm ở Ninh Thuận và Bình Thuận

Địa điểm P(%)
Tích luỹ 
trước

75 mm

Tích luỹ 
trước

200 mm

Tích lũy sau
500 mm

Tích lũy sau
300 mm

Tích lũy sau
100 mm

Phan Rang
20% 04/IV 31/V 20/X 18/XI 12/XII
50% 01/VI 05/VIII 26/VIII 05/X 14/XI
80% 27/VI 11/IX 26/V 08/IX 19/X

Phan Thiết
20% 04/V 20/V 03/IX 10/X 08/XI
50% 13/V 08/VI 16/VIII 19/IX 19/X
80% 23/V 20/VI 24/VII 04/IX 09/X

Hàm Tân
20% 27/IV 17/V 23/IX 05/X 12/XI
50% 15/V 01/VI 04/IX 16/IX 23/X
80% 24/V 10/VI 23/VIII 27/IX 18/X
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Bảng 9. Tần suất tuần khô, tuần ướt tại Phan Rang (Ninh Thuận) (%)

Tháng I II III IV
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 100% 86% 100% 100% 100% 100% 100% 85% 90% 83% 93% 92%
3 Tk 93% 86% 100% 100% 100% 100% 92% 80% 83% 81% 90% 83%
2 Pu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 3% 1%
3 Pu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0%

Tháng V VI VII VIII
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 76% 51% 41% 47% 61% 69% 74% 71% 51% 70% 61% 71%
3 Tk 54% 31% 28% 37% 52% 58% 66% 52% 43% 53% 51% 37%
2 Pu 4% 6% 5% 7% 6% 12% 0% 8% 13% 4% 0% 2%
3 Pu 1% 1% 1% 2% 3% 0% 0% 4% 3% 0% 0% 1%

Tháng IX X XI XII
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 31% 31% 16% 19% 33% 34% 18% 34% 36% 53% 68% 68%
3 Tk 17% 13% 8% 12% 21% 16% 11% 23% 27% 45% 56% 68%
2 Pu 12% 17% 42% 41% 29% 23% 40% 24% 40% 15% 9% 0%
3 Pu 5% 11% 29% 25% 15% 15% 21% 20% 20% 6% 0% 0%

Ghi chú: 2 Tk: Hai tuần khô, 3 Tk: Ba tuần khô; 2 Pu: Hai tuần ướt, 3 Pu: Ba tuần ướt.
Bảng 10. Tần suất tuần khô, tuần ướt tại Phan Thiết (Bình Thuận) (%)

Tháng I II III IV
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 100% 87% 100% 100% 100% 100% 100% 95% 98% 91% 98% 65%
3 Tk 93% 87% 100% 100% 100% 100% 98% 95% 93% 91% 78% 54%
2 Pu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 2%
3 Pu 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Tháng V VI VII VIII
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 64% 15% 13% 20% 27% 7% 20% 5% 13% 2% 4% 7%
3 Tk 23% 6% 6% 12% 9% 4% 5% 2% 1% 0% 1% 2%
2 Pu 6% 33% 51% 30% 32% 63% 44% 64% 53% 52% 54% 53%
3 Pu 3% 25% 28% 17% 26% 44% 35% 49% 37% 38% 39% 34%

Tháng IX X XI XII
Tuần 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
2 Tk 10% 3% 12% 3% 28% 52% 45% 68% 86% 84% 87% 96%
3 Tk 2% 1% 2% 2% 20% 34% 38% 63% 80% 78% 85% 96%
2 Pu 43% 71% 56% 59% 40% 11% 8% 6% 0% 3% 0% 0%
3 Pu 36% 55% 41% 45% 14% 3% 3% 0% 0% 0% 0% 0%

Ghi chú: 2 Tk: Hai tuần khô, 3 Tk: Ba tuần khô; 2 Pu: Hai tuần ướt, 3 Pu: Ba tuần ướt.
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Hình 2. Tần suất xuất hiện bão giữa các tháng tại Ninh Thuận trong giai đoạn 1993 - 2020

Có thể thấy, bão và áp thấp nhiệt đới 
(ATNĐ) ảnh hưởng đến tỉnh Ninh Thuận chủ 
yếu tập trung từ cuối tháng X đến tháng XII, 
cao nhất vào tháng XI với tần suất 47,1%. Tuy 
nhiên, vẫn có các cơn bão xuất hiện trái mùa 
trong thời gian gần đây vào tháng 4 và 5 với 
tần suất 5,9%. Bên cạnh đó, việc xuất hiện liên 
tiếp 3 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Ninh 
Thuận vào tháng XI năm 2017 cũng chính là 

dấu hiệu cho tác động của BĐKH đến bão, áp 
thấp nhiệt đới.

Dựa theo số liệu các trạm khí tượng ở tỉnh 
Bình Thuận và số liệu thống kê bão ảnh hưởng 
đến Bình Thuận, trong 35 năm (1977 - 2011) có 
tất cả 9 cơn bão, ATNĐ (tần số 0,26) đổ bộ trực 
tiếp vào khu vực tỉnh Bình Thuận (từ 10,50 N - 
120 N), tương đương với tần suất 4 năm có một 
cơn bão đổ bộ. 

e) Độ ẩm tương đối
Hàng năm ở Ninh Thuận và Bình Thuận có độ 

ẩm không khí khá cao, ngay trong những tháng 
khô hạn nhất của mùa hè, độ ẩm trung bình 
tháng vẫn thường trên 70%.

Thời kỳ có độ ẩm cao nhất ở Ninh Thuận 

và Bình Thuận thường xảy ra vào những tháng 
mùa mưa. Tại trạm Phan Rang, thời kỳ có độ ẩm 
không khí thấp nhất là tháng I, II. Còn đối với các 
trạm Phan Thiết và Hàm Tân nhìn chung độ ẩm 
có giá trị cao hơn, giá trị thấp nhất trong năm 
cũng vào tháng I, II (Bảng 11).

Bảng 11. Độ ẩm không khí trung bình tháng, năm ở Ninh Thuận - Bình Thuận và các vùng lân cận

Trạm
Tháng

Năm
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

Phan Rang 71,9 72,3 74,9 76,2 76,8 75,3 75,8 76,2 79,5 80,5 78,6 74,5 76,0
Phan Thiết 75,0 75,3 76,6 77,8 79,8 81,4 83,1 83,6 84,2 83,1 79,8 76,9 79,7
Hàm Tân 77,1 76,7 77,8 78,5 81,5 84,6 85,7 86,2 86,4 85,2 81,3 78,8 81,7

 3.2. Thiên tai và các hiện tượng thời tiết cực 
đoan đối với sản xuất nông nghiệp

3.2.1. Bão và áp thấp nhiệt đới
Đối với tỉnh Ninh Thuận, số lượng cơn bão 

ảnh hưởng ngày một nhiều hơn; xuất hiện trái 
với quy luật trung bình nhiều năm (TBNN). Tỉnh 
Ninh Thuận chịu ảnh hưởng bởi 17 cơn bão trực 
tiếp trong giai đoạn 1993 - 2020. Điển hình như 
cơn bão số 1 năm 2012 xuất hiện ngay giữa mùa 
khô hạn, có hoàn lưu kết hợp với không khí lạnh 
tăng cường gây ra đợt mưa to đến rất to cho 

khu vực tỉnh Ninh Thuận, lượng mưa phổ biến 
từ 200 đến 250 mm. Một số cơn bão điển hình: 
(i) Cơn bão gây mưa lớn nhất ở Ninh Thuận: Bão 
số 11 (tên quốc tế là bão MIRINAE) hoạt động 
từ ngày 25/X/2009 - 2/XI/2009. Bão đã gây mưa 
lớn ở Ninh Thuận vào các ngày 2 - 3/XI/2009; 
hoặc cơn bão số 8 (tên quốc tế là FAITH) hoạt 
động từ ngày 11/XII/1998 đến 14/XII/1998; (ii) 
Bão gây lũ lớn ở Ninh Thuận: Bão PEIPAH hoạt 
động từ ngày 1 - 10/XI/2007 gây mưa lớn ở Ninh 
Thuận vào ngày 10/XI/2007.
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3.2.2. Về hạn hán 
Tại Ninh Thuận, Những năm khô hạn, lượng 

mưa chỉ bằng 60 - 70% mức trung bình. Mưa ít 
lại chỉ diễn ra trong 3 - 4 tháng, còn lại là mùa 
khô kéo dài 8 - 9 tháng nên hạn hán đã nghiêm 
trọng càng nghiêm trọng hơn. Đặc biệt nhiều 
năm từ tháng I đến tháng VI không có một 
giọt mưa, nên hầu như năm nào đây cũng là 
thời gian hạn, tuy với các mức độ khác nhau. 
Năm hạn bình thường, diện tích lúa thiếu nước 
khoảng 200 - 300 ha và diện tích rau màu bị hạn 
2.000 - 3.000 ha, gia súc thiếu nước 40.000 - 
50.000 con. Những năm hạn nặng, con số thiệt 
hại còn cao hơn 2 - 3 lần, như năm 2004, diện 
tích lúa bị khô hạn và thiếu nước là 1.250 ha, 
diện tích rau màu bị hạn là gần 4.000 ha, số dân 
bị thiếu nước lên đến 150.000 người, gây thiệt 
hại hàng trăm tỷ đồng. Liên tiếp 2 năm 2015 - 
2016, Ninh Thuận lại gặp hạn hán nặng nề. Tình 
trạng hạn hán này tiếp tục lặp lại vào cuối năm 
2021. Đến nay, tổng diện tích đất nông nghiệp 
được tưới tiêu của tỉnh cũng mới chỉ đạt 18.000 
ha (khoảng 35%). Vì thế, hàng năm tỉnh vẫn xảy 
ra tình trạng thiếu nước và nếu gặp năm hạn 
nặng thì càng nghiêm trọng. Do thiếu nước tưới 
nên diện tích phải dừng sản xuất vụ Đông Xuân 
2019 - 2020 là hơn 7.800 ha đất lúa, hoa màu. 
Bên cạnh đó, các loại cây trồng lâu năm có nguy 
cơ chết do thiếu nước tưới, giảm năng suất, sản 
lượng.

Khô hạn ở tỉnh Bình Thuận diễn ra trong các 
tháng mùa khô với tần suất xuất hiện rất cao là 
khoảng 90%. Hạn hán, thiếu nước trên địa bàn 
tỉnh Bình Thuận xảy ra thường xuyên, gây thiệt 
hại đáng kể trong sản xuất và đời sống nhân 
dân. Điển hình một số năm hạn hán ảnh hưởng  
nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp. Năm 
2003, toàn tỉnh có 3.528 ha lúa, 2.211 ha hoa 
màu và cây công nghiệp bị hạn. Tổng thiệt hại 
ước tính 3,9 tỷ đồng. Năm 2004, lượng nước 
tích trong các hồ, đập chỉ khoảng 40% so với 
bình quân hàng năm. Nên ngay từ đầu năm 
2004 ở tỉnh Bình Thuận đã xảy khô hạn khá gay 
gắt, diện rộng, gây thiệt hại do ước tính trên 120 
tỷ đồng (nông nghiệp khoảng hơn 118 tỷ và lâm 
nghiệp khoảng 2 tỷ). Năm 2005, diện tích lúa 
Đông Xuân bị hạn hán là 7.482 ha, diện tích hoa 
màu và cây công nghiệp là 9.137 ha, tổng thiệt 

hại ước tính khoảng 149 tỷ đồng (cây lúa khoảng 
33,7 tỷ, hoa màu và cây công nghiệp khoảng 
115,3 tỷ đồng). Năm 2006, diện tích lúa và hoa 
màu bị thiệt hại do hạn là: 603 ha (ước tính thiệt 
hại: 427 triệu đồng).

Mặc dù lượng mưa trung bình nhiều năm 
trong các tháng mùa mưa chênh nhau không 
lớn nhưng sự biến động lượng mưa từng 
tháng từ năm này qua năm khác rất lớn, nhất 
là trong những tháng chuyển tiếp đầu và cuối 
mùa mưa, thậm chí ngay cả những tháng mưa 
nhiều thì chênh lệch giữa lượng mưa tháng lớn 
nhất gấp nhiều lần lượng mưa tháng nhỏ nhất. 
Từ những phân tích trên đây cho thấy, ngay cả 
trong mùa mưa thì việc sản xuất cũng không 
phải hoàn toàn thuận lợi, nhất là những nơi 
không có công trình điều tiết thì tình trạng hạn 
hán xảy ra ngay trong mùa mưa là điều không 
thể tránh khỏi.
4. Kết luận, kiến nghị

Bài báo đã tiến hành đánh giá các điều kiện 
KTNN tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận 
thông qua các chỉ số đặc trưng: Ánh sáng, nhiệt, 
mưa, độ ẩm.

Tại các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận, các 
điều kiện ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm khá phong 
phú thích hợp với nhiều loại cây trồng nhiệt 
đới, ưa ánh sáng. Tuy nhiên hạn hán là trở ngại 
lớn nhất đến phát triển SXNN ở cả hai tỉnh này. 
Vì vậy, để phát triển SXNN, tận dụng ưu thế 
của tài nguyên khí hậu, khí hậu nông nghiệp 
và phòng tránh được thiên tai thời tiết bất lợi 
cần phải có những biện pháp cơ bản sau đây: 
Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ, vật nuôi, 
chuyển đổi từ đất trồng lúa sang sản xuất các 
loại cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế cao 
hơn trên cùng chân ruộng, cùng diện tích, đặc 
biệt là tưới tiết kiệm nước. Lựa chọn các giống 
cây trồng có khả năng chịu hạn, phát triển các 
mô hình nông nghiệp thông minh. Đây là giải 
pháp quan trọng để thích ứng sản xuất trong 
điều kiện nắng hạn kéo dài, nguồn nước sản 
xuất bị hạn chế. Đẩy mạnh các mô hình nông 
nghiệp kết hợp với du lịch sinh thái. Hình thành 
các vùng chuyên canh, sản xuất hàng hóa tập 
trung, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ 
cao và công nghệ thích ứng với biến đổi khí hậu 
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gắn với công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản 
phẩm. Đây là các giải pháp nhằm tăng thu nhập 

cho các hộ nông dân và phát triển nông nghiệp 
bền vững.
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Abstract: Ninh Thuan and Binh Thuan are provinces with quite complicated meteorological conditions, 
always face a harsh climate, floods in the rainy season, prolonged droughts in the dry season, and severe 
heat and dryness that greatly affect agricultural production. Evaluation of climate characteristics, agro- 
climatic conditions, adverse weather and natural disasters in Ninh Thuan and Binh Thuan provinces. The 
article systematically evaluated the scientific and agricultural conditions in Ninh Thuan and Binh Thuan  
including light conditions with the total number of sunny hours in the year about 2,879.8 - 3,105.9 hours.

The average annual temperature is 26.7 - 27.3oC. The monthly temperature range is from 6 - 8oC, the  
annual temperature range is about 6.8 - 7.5oC. Total annual heat ranges from 319.9 - 328.1oC . Rainfall 838.5 
- 1,639.1 mm but rainfall is unevenly distributed throughout the year. Accumulated rainfall at the beginning 
of the season, at the end of the season, the probability of 2 - 3 wet and dry weeks has shown quite clear 
rules about the distribution of rain in the year. These results are an important scientific basis for agricultural 
production planning, crop restructuring, and disaster mitigation in Ninh Thuan and Binh Thuan.

Keywords: Climate, agricultural climate.


